Tuần thứ 21                                                                 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
                                                                                             Chủ đề lớn: Nghề nghiệp
          Chủ đề nhỏ: Một số nghề phổ biến
                                                                                                     Cô A. Tẩn Nghính Phộng + Cô B: Hoàng Thị Hà.
                              Tuần 1: (Thực hiện từ  10/02/ 2025 đến ngày 14/02/2025)

	Thời gian
	Tên hoạt động
	Nội dung hoạt động

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	
Thứ 5
	Thứ 6

	8h  -8h15
	 Đón trẻ-TDS
	Hô hấp 2, tay 2, bụng 3,  chân 1, bật 2.
                                                                            TC. Gieo hạt

	8h 20 – 8h35
	Làm quen tiếng việt
	        LQVT
Cô giáo, dạy hát, dạy múa 
	        LQVT
            Nghề công an,
Nghề bộ đội
Nghề cảnh sát
	        LQVT
Nghề xây dựng, nghề lái xe, chú lái xe.

	        LQVT
Nghề nông dân, cái cuốc, cái sẻng 

	        LQVT
Thợ xây, cái bay, bàn xoa


	8h40 – 9h10
	Hoạt động chung
	           MTXQ

Trò chuyện về nghề giáo viên

	            KNS
   Bé làm việc tốt 


	               VH

DTĐT. Chiếc cầu mới 


	            Âm nhạc

DH. Cháu yêu cô chú công nhân 
NH: Đi cấy 
Tc: Đóng băng
	              TH
       Vẽ bác sĩ ( M) 
        

	9h15- 9h45
	Hoạt động góc
	Phân     Phân vai: Gia đình, phòng khám                                              Thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. 
              Xây dựng: Xây lớp học của bé                                                  Góc sách truyện: Xem tranh, sách trong chủ điểm.
              Góc âm nhạc: Hát, múa các bài hát trong chủ điểm..   Tạo hình: Tô, vẽ tranh trong chủ điểm 
               

	9h 50-10h 45
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Giải đố về chủ điểm
Tc. Mèo đuổi chuột
Chơi theo ý thích
	HĐCCĐ: Xếp hình đồ dùng dạy học bằng hột hạt
Tc: Cửa hàng bán hoa
Chơi theo ý thích
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong CĐ.
Tc: Mèo đuổi chuột
Chơi theo ý thích
	HĐCCĐ: QS vật liệu xây dựng.
Tc: Chuyền bóng qua đầu
Chơi theo  Chơi theo ý thích
	HĐCCĐ: Qs thời tiết.
Tc: Tìm dụng cụ theo nghề
Chơi theo ý thích

	14h00-16h30


	Hoạt động chiều
	1. TC: Cô nói trẻ làm 
( EL 21)
TC. Rồng rắn lên mây
2. Nêu gương - vệ sinh –  trả trẻ.
	1. Bé học Kidsmart

Cho trẻ chơi các trò chơi trên máy tính 
2. TC: Gieo hạt
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCTA: Famer (Nông dân).Worker (Công nhân)
TC. Lộn cầu vồng
2. Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ
	1. TC: Bé làm ca sĩ
TC. Chi chi chành chành
2. Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ
	1. TC: Bát canh chữ cái 
( EL 15)
TC. Tập tầm vông
2. Nêu gương - vệ sinh –phát bé ngoan- trả trẻ.


                                                                                                                                                                 Ngày  07 tháng 02 năm 2025                                                                                                         
                                                                                                                                                                           TTCM đã duyệt
                                                                                                                                                                           Hoàng Thị Hà
                                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC                            Tuần 22
Chủ đề lớn: Nghề nghiệp

Chủ đề nhỏ: Nghề truyền thống của địa phương

Tuần 2 – Thực hiện từ ngày 17/02 đến ngày 21/02/2025                    Chức năng: Cô A+B: Hoàng Thị Hà.

	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15-8h15
	Đón trẻ
	Đón trẻ

	8h15-8h30
	TDS
	Hô hấp 2, tay 2, bụng 3,  chân 1, bật 2.

                                                                         TC. Gieo hạt 

	8h30- 8h45
	Làm quen tiếng việt
	LQVT: Nghề thổ cẩm. Nghề dệt. Cuộn len


	LQVT: Nghề đan lát, cây tre, cây mây 
	LQVT: Nghề thợ rèn. Con dao. Cái cuốc 


	LQVT: Nghề may, cái kim, cuộn chỉ.
	Ôn các từ: Nghề đan lát, nghề thổ cẩm, nghề thợ rèn 

	8h45- 9h15
	Hoạt động chung
	               KPXH

Tìm hiểu về nghề nông

      
	PTVĐ

Chạy nhanh 18m trong khoảng 10 giây 
	LQCC

LQCC i, t, c 


	KNS 

Kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hoả hoạn 


	Văn học

Dạy trẻ kể chuyện tương tác “Bác sĩ chim

	9h15- 10h10
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình – Bán hàng                                                           XD: Xây trang trại chăn nuôi 
ST: Xem tranh ảnh, lô tô, làm album về chủ đề nghề nghiệp   TN: Chăm sóc cây .

ÂN: Hát, múa các bài hát về chủ đề nghề nghiệp                      TH: Tô màu, xé dán tranh các nghề

HT: Học, chơi với các chữ cái, chữ số.

	10h10- 10h40
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Đố vui trong chủ điểm.
TCVĐ: Nghề nào đồ ấy.

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình sản phẩm nghề trồng trọt.

TCVĐ: Chọn nhanh lấy đúng tranh.
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Xếp hình cái cuốc bằng hột hạt                                     
TCVĐ: Gieo hạt
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Hát các bài hát về chủ điểm.

TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát cô giáo đang dạy học

TCVĐ: Mèo đuổi chuột

Chơi tự do

	14h15– 16h50
	Hoạt động chiều
	1. TCHT: Nhảy vào ô chữ ( EL 19)
2. TC: Bịt mắt bắt dê

3. NG - VS - trả trẻ.
	1. Bé học Kidsmart

Cho trẻ chơi các trò chơi trên máy tính 
2. TC: rồng rắn lên mây
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCHT: Bát canh chữ cái ( EL 15)
 2. TC: Dung dăng dung dẻ.

3. Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ.
	1. TCTA: Farming (Làm ruộng), weaving (dệt vải).
2. TC: Gieo hạt
 3. Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ.
	1. TC: Bé yêu chuyện kể

2. TC. Chi chi chành chành
3. NG - VS – phát bé ngoan - trả trẻ.


Ngày 14 /02 /2025
CMNT đã duyệt

Phạm Thị Thuỳ Linh
                                   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC                      Tuần 23
                                                                                             Chủ đề lớn: Nghề nghiệp
   Chủ đề nhỏ: Nghề sản xuất.
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15-8h15
	Đón trẻ
	Đón trẻ

	8h15-8h30
	TDS
	Hô hấp 2, tay 2, bụng 3,  chân 2, bật 2. TC. Gieo hạt

	8h30- 8h45
	LQ tiếng việt
	LQVT: Nghề làm gốm, cái chum, cái vại 
	LQVT: Nghề nông, hạt thóc, bắp ngô 
	LQVT: Cái cầu, chân cầu, mặt cầu
	LQVT: Nghề may, cái áo, cái quần
	LQVT: Nghề xây dựng, ngôi nhà, trường học 

	8h45- 9h15
	Hoạt động chung
	PTVĐ

   Ném xa bằng 1 tay 

       
	TOÁN

       Số 9 tiết 3
	Tạo hình
Làm dụng cụ âm nhạc phát ra âm thanh
 (quy trình EDP)

	             VH 
DTĐT: Bé làm bao nhiêu nghề

	              ÂN
DVĐ: Lớn lên cháu lái máy cày 
NH: Hạt gạo làng ta
TC. Đi theo nhịp điêu

	9h15- 10h10
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình – Bán hàng                                                          XD: Xây cửa hàng 
ST: Xem tranh ảnh, lô tô, làm album về chủ đề nghề nghiệp   TN: Chăm sóc cây 
ÂN: Hát, múa các bài hát về chủ đề  nghề nghiệp                    TH: Tô màu, xé dán tranh các nghề
HT: Xếp, đọc các chữ cái và số 

	10h10- 10h40
	Hoạt động ngoài trời
	 HĐCCĐ: Xếp hình cái bát bằng hột hạt.

TC: 
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải câu đố về chủ điểm

TC: Ai đoán giỏi

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình cái cầu bằng hột hạt.

TCVĐ: Gieo hạt

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Chăm sóc vườn rau
TCVĐ: Gieo hạt.
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc thơ trong chủ điểm.

TC: Xỉa cá mè

Chơi tự do

	14h15– 16h50
	Hoạt động chiều
	1. TCTA: Worker (công nhân), sewing (làm may). 

2. TC: Gieo hạt
3. Nêu gương- vệ sinh – trả trẻ.
	1. Bé học Kidsmart

Cho trẻ chơi các trò chơi trên máy tính 
2. TC: Dung dăng dung dẻ
3. NG - VS - trả trẻ
	1. TCHT: Mảnh ghép tên ( EL 10)
2. TC: Rồng rắn lên mây.
3. Nêu gương- vệ sinh – trả trẻ.
	1.TCHT: Ngày và đêm ( EM 30)
2. TC: Kéo co
3. Nêu gương- vệ sinh – trả
	1. TCHT:“Nhảy vào ô chữ” 
2. TC: Lộn cầu vồng
3. NG- VS – phát bé ngoan – trả trẻ.


Tuần 3 – Thực hiện từ ngày 24/02/2025 đến ngày 28/02/2025      Chức năng: Cô A+B: Hoàng Thị Hà
Ngày 21 /02/2025
CMNT  đã duyệt

Phạm Thị Thuỳ Linh
                                  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC                    Tuần 24
Chủ đề lớn: Nghề nghiệp

  Chủ đề nhỏ: Nghề dịch vụ

Tuần 4 – Từ ngày 03/03 đến ngày 7/03/2025   Chức năng: Cô A: Hoàng Thị Hà+ Cô B: Tẩn Nghính Phộng
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15-8h15
	Đón trẻ
	Đón trẻ

	8h15-8h30
	TDS
	Hô hấp 2, tay 2, bụng 3,  chân 2, bật 2. TC. Gieo hạt

	8h30- 8h45
	LQTV
	LQT: Nghề bán hàng. Cửa hàng. Khách hàng
	LQT: Cơ trưởng. Tiếp viên hàng không. Vé máy bay  
	LQT: Du lịch. Hướng dẫn viên. Khách tham quan 
	LQT: Nhà tạo mẫu tóc. Máy sấy tóc. Cái kéo
	LQT: Ôn các từ trong tuần: Cửa hàng, khách hàng, du lịch 

	8h45- 9h15
	Hoạt động chung
	TOÁN

Sắp xếp theo quy tắc
	                ÂN
Biểu diễn TT: Cháu yêu cô chú công nhân 
NH: Màu hoa 
TC: Đóng băng 
	LQCC

Tập tô cc I, t, c 

	PTVĐ

Nhảy lò cò 5m 

	TẠO HÌNH

Tô màu cô cấp dưỡng (M) 


	9h15- 10h10
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình – Bán hàng                                                            XD: Xây cửa hàng 
ST: Xem tranh ảnh, lô tô, làm album về chủ đề nghề nghiệp    TN: Chăm sóc cây 

ÂN: Hát, múa các bài hát về chủ đề  nghề nghiệp                      TH: Tô màu, xé dán tranh các nghề
HT: Xếp, đọc các chữ cái và số 

	10h10- 10h40
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Đố vui trong chủ điểm.
TC: Nghề nào đồ ấy

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ điểm
TCVĐ: Gieo hạt                                   
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Tham quan quán bán hàng.

TC: Nghề nào đồ ấy

Chơi tự do
	HĐCCĐ: QS dụng cụ nghề may
 TC: Gieo hạt.

Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Chơi vói cát sỏi

TC: Kéo cưa lừa sẻ

Chơi tự do

	14h15– 16h50
	Hoạt động chiều
	1. TCHT: Chữ cái của tuần ( EL 7)
 2. TC: Kéo co
3. Nêu gương – vệ sinh – trả trẻ.

	1. Bé học Kidsmart

Cho trẻ chơi các trò chơi trên máy tính 
2. TC: rồng rắn lên mây
3. NG - VS - trả trẻ

	1. TCHT: Tìm và chmj vào  (EM 29)
 2. TC: Trồng nụ trồng hoa
3. Nêu gương – vệ sinh – trả trẻ.
	1. TCHT: Xem tranh gọi tên dụng cụ các nghề

2. TC: Chi chi chành chành.
 3. Nêu gương – vệ sinh – trả trẻ.
	1. TCHT: Bắt lấy và nói
2. TC: Lộn cầu vồng.
3. NG – VS – phát bé ngoan – trả trẻ.


Ngày  28 /02/2025
CMNT đã duyệt

Phạm Thị Thuỳ Linh

